
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Kyû Hôïi 2019 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp töù nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

  

 

CAO  

NHƯ  

BẮC  

KHUYẾT 

NHÂN  

CHIÊM  
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ĐÀI  

TẠI  

NAM  
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ĐẠO  
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TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2019 
Tháng Mƣời Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 

Lễ trƣớc dùng để tế tự, sau lan rộng đến 
nền nếp xử sự, tiếp vật mà nhân quần 
xã hội thừa nhận. Chữ "Lễ" lại đồng thể 
với chữ Lý; cho nên nó phải tùy thời mà 
biến đổi, càng ngày càng tốt hơn, chớ 
chẳng khá cố chấp mà phải sa vào cái 
vạ hủ lậu.  

Về phƣơng diện tế tự, Lễ có mục phiêu 
thứ nhất là làm cho đàn tế được trang 
nghiêm; mục phiêu thứ nhì là đào tạo 
cho con người một tâm lý Kính và 
Thành. Có Kính thì mới giữ đƣợc bản 
tánh của mình, có Thành mới cảm ứng 
đƣợc với Trời. Đó là Lễ giúp người tồn 
dưỡng Tâm Tánh. 

 … … … 
Trích từ: GIÁO LÝ 

Soạn giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 12 

 

25 th 11  

 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

26  

 

2 

  

27  

 

3 

  

28  

 

4 

   

29  

 

5 

  

30  

 

6 

  

1 th. 12  

 

7 

  

2  

 

8 

  

3  

 

9 

  

4  

 

10 

  

5  

 

11 

  

6  

 

12 

  

7  

 

13 

  

8  

 

14 

  

9  

 

15 

  

10  

 

16 

  

11  

 

17 

  

12  

 

18 

  

13  

 

19 

  

14  

 

20 

  

15  

 

21 

  

16  

 

22 

  

17  

 

23 

  

18  

 

24 

  

19  

 

25 

 

20  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

  

23  

 

29 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

30 

  

25  

 

31 

  

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2019 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Mậu Tuất & Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Kyû Hôïi traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 

GMT +7 : tháng 1 K.Hợi (thiếu) 
GMT +8 : tháng 1 K.Hợi (đủ) 
 

30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

27 th. 12  

 

2 

  

28  

 

3 

 

29  

 

4 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

5 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

6 

 

2  

 

7 

 

3  

 

8 

  

4  

 

9 

   

5  

 

10 

 

6  

 

11 

  

7  

 

12 

  

8  

 

13 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

14 

  

10  

 

15 

  

11  

 

16 

  

12  

 

17 

 

13  

 

18 

 

14  

 

19 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

20 

  

16  

 

21 

 

17  

 

22 

  

18  

 

23 

  

19  

 

24 

  

20  

 

25 

  

21  

 

26 

  

22  

 

27 

  

23  

 

28 

  

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2019 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
 

Chào các em. Các em phải lo cúng kiếng 
thƣờng. 

1. Một là tập cho chơn thần đƣợc gần gũi 
các Ðấng Thiêng Liêng cho đặng xán lạn. 

2. Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại Từ Bi tha thứ 
tội tình cho các em và cả chúng sanh. 

3. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi 
mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. 

4. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở 
rộng, mà nhứt là khiếu lƣơng tri lƣơng năng 
của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra 
mẫn huệ. Các em nhớ à..... ... ... 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 80 
Ngày 08-05-1933 (âl. 14-04-Quí Dậu) 

 

GMT +7 : tháng 2 K.Hợi (đủ) 
GMT +8 : tháng 2 K.Hợi (thiếu)  
 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

25 th. 1  

 

2 

 

26  

 

3 

 

27  

 

4 

Labour Day 
(WA) 

28  

 

5 

 

29  

 

6 

 

1 th. 2  

 

7 

 

2  

 

8 

 

3  

 

9 

 

4  

 

10 

 

5  

 

11 
Canberra Day (ACT) 
March p' holiday (SA) 
Eight H's Day (TAS) 

Labour Day (VIC) 
Lễ Hai Bà Trƣng 

6  

 

12 

 

7  

 

13 

 

8  

 

14 

 

9  

 

15 

 

10  

 

16 

 

11  

 

17 

 

12  

 

18 

 

13  

 

19 

 

14  

 

20 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ)  

15  

 

21 

 

16  

 

22 

 

17  

 

23 

 

18  

 

24 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

25 

 

20  

 

26 

 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

 

23  

 

29 

 

24  

 

30 

 

25  

 

31 

 

26  

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2019 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
 

Việt Chủng vì chƣng rõ gốc nguồn, 

Ðua nhau lễ giỗ Ðức HÙNG VƢƠNG. 

Tiền nhân bố đức khai cơ nghiệp, 

Hậu đại nhớ ơn dựng thổ cƣơng. 

Văn Hiến tạo nền còn chói rạng, 

Lạc Hồng roi giống há khinh thƣờng? 

Hềm đang tranh chấp chia bờ cõi, 

Cầu nguyện Bắc Nam hiệp nhứt phƣơng. 
 

HUỆ GIÁC 
(Trích Thông Tin số 26, ngày 20/4/1971) 

 
Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO  

CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH 

 
 

 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

27 th. 2  

 

2 

 

28  

 

3 

 

29  

 

4 

 

30  

 

5 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

6 

 

2  

 

7 

 

3  

 

8 

 

4  

 

9 

 

5  

 

10 

 

6  

 

11 

 

7  

 

12 

 

8  

 

13 

 

9  

 

14 

Quốc Tổ 
Hùng Vƣơng 

10  

 

15 

 

11  

 

16 

 

12  

 

17 

 

13  

 

18 

 

14  

 

19 

Easter 
Good Friday 

15  

 

20 

 

16  

 

21 

 

17  

 

22 

Easter Monday 

18  

 

23 

Easter Tuesday 
(TAS) 

19  

 

24 

 

20  

 

25 

ANZAC DAY 

21  

 

26 

 

22  

 

27 

 

23  

 

28 

 

24  

 

29 

 

25  

 

30 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2019 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tƣ (thiếu) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
 

... ... ... Ðức Thích Ca dòm vào thế cuộc mà 
than rằng: 
"Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, 
Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh!" 
... ... ... 
Còn điền vô nhơn canh là sao? ... .... ... 

Ruộng đây, là tỷ với tâm, tâm không ai giồi 
trau Ðạo nơi tâm, thì tâm ví nhƣ điền, có 
điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột 
lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì 
ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu 
bọ rắn rít xen vào ẩn trú; ngƣời mà có tâm 
nhƣ vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, 
cày bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì 
nhiêu, đặng cho buổi gặt hƣởng nhờ, mà 
không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn 
linh. 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.2-Bài 50 
Ngày 23-04-1928 (âl. 04-03-Mậu Thìn)  

 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

27 th. 3  

 

2 

 

28  

 

3 

 

29  

 

4 

 

30  

 

5 

 

1 th. 4  

 

6 

Labour Day 
(QLD)  

May Day (NT) 

2  

 

7 

 

3  

 

8 

 

4  

 

9 

 

5 

 

10 

 

6  

 

11 

 

7  

 

12 
Vía Đức Phật Thích 

Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 
Mothers’ Day  

8  

 

13 

 

9  

 

14 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

15 

 

11  

 

16 

 

12  

 

17 

 

13  

 

18 

 

14  

 

19 

 

15  

 

20 

 

16  

 

21 

 

17  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

18  

 

23 

 

19  

 

24 

 

20  

 

25 

 

21  

 

26 

 

22  

 

27 

Reconciliation 
Day (ACT) 

23  

 

28 

 

24  

 

29 

 

25  

 

30 

 

26  

 

31 

 

27  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2019 
Tháng Tƣ (thiếu) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
 

. … …  

Nhơn là đầu hết các hành tàng, 
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan.  
Dân trí có nhơn nhà nước trị, 
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan. 

Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực 
hành hai chữ “nhơn nghĩa” cho ra chơn 
tƣớng, thì chẳng luận là xã hội nào cũng 
đƣợc hƣởng mọi điều hạnh phúc, đời chiến 
tranh sẽ trở nên thái bình an cƣ lạc nghiệp. 

 

Trích từ: LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Quyển I: Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947) Bài 2 

 
 
 

 
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

28 th. 4  

 

2 

 

29  

 

3 

Western 
Australia Day 

(WA) 

1 th. 5  

 

4 

 

2  

 

5 

 

3  

 

6 

 

4  

 

7 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

8 

 

6  

 

9 

 

7  

 

10 

Queen’s 
Birthday  

(ex. WA & QLD) 

8  

 

11 

 

9  

 

12 

 

10  

 

13 

 

11  

 

14 

 

12  

 

15 

 

13  

 

16 

 

14  

 

17 

 

15  

 

18 

 

16  

 

19 

 

17  

 

20 

 

18  

 

21 

 

19  

 

22 

 

20  

 

23 

 

21  

 

24 

 

22  

 

25 

 

23  

 

26 

 

24  

 

27 

 

25  

 

28 

 

26  

 

29 

 

27  

 

30 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2019 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
 

CHƢƠNG V: VỀ TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI 
Điều Thứ Hai Mƣơi Hai: 
• Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo tứ 
đại điều qui là:  
1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ 
chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa 
ngƣời. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.  
2. Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình 
mà làm nên cho ngƣời. Giúp ngƣời nên 
Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp 
ngƣời hiền.  
3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng 
mƣợn vay không trả. Ðối với trên, dƣới 
đừng lờn dễ, trên dạy dƣới lấy lễ, dƣới 
gián trên đừng thất khiêm cung.  
4. Trƣớc mặt sau lƣng, cũng đồng một 
bực, đừng kỉnh trƣớc rồi khi sau.  
• Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà 
xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung 
làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. 
Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái 
trên dễ dƣới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài 
ngƣời.  

Trích từ “TÂN LUẬT” Phần Đạo Pháp 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

29 th. 5  

 

2 

 

30  

 

3 

 

1 th. 6  

 

4 

 

2  

 

5 

 

3  

 

6 

 

4  

 

7 

 

5  

 

8 

 

6  

 

9 

 

7  

 

10 

 

8  

 

11 

 

9  

 

12 

 

10  

 

13 

 

11  

 

14 

 

12  

 

15 

 

13 

 

16 

 

14  

 

17 

 

15  

 

18 

 

16 

 

19 

 

17  

 

20 

 

18  

 

21 

 

19  

 

22 

 

20  

 

23 

 

21  

 

24 

 

22 

 

25 

 

23  

 

26 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

27 

 

25  

 

28 

 

26  

 

29 

 

27  

 

30 

 

28  

 

31 

 

29  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2019 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
 

Nhơn vật khác vời, 
Vị chữ kim thời, 
Phong dời tục đổi, 

Ðiền viên đất nổi lên vàng, 
Oằn vai nông chịu muôn ngàn thuế sƣu. 
Tròn năm luống phận cần cù, 
Không nuôi thê tử không bù thân sanh. 

Nhỏ tùng đinh, 
Lớn tùng binh, 
Già nằm canh. 

Mảnh tơi còn phận chƣa lành, 
Máu đƣa quan núc mỡ dành làng ăn. 
Thân trâu phải chịu nhọc nhằn, 
Ðòn roi lão mục, tiếng dằn thằng chăn. 
Phải tùy phƣơng nắng, dõi dắn dai dù. 
 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU 

 
 

15-7 âl. Lễ Trung Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

1 th. 7  

 

2 

 

2  

 

3 

 

3  

 

4 

 

4  

 

5 

Picnic Day 
(NT) 

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 

 

8  

 

9 

 

9  

 

10 

 

10  

 

11 

 

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

 

14  

 

15 
Lễ Trung 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

 

18  

 

19 

 

19  

 

20 

 

20  

 

21 

 

21  

 

22 

 

22  

 

23 

 

23  

 

24 

 

24  

 

25 

 

25  

 

26 

 

26  

 

27 

 

27  

 

28 

 

28  

 

29 

 

29  

 

30 

 

1 th. 8  

 

31 

 

2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2019 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 
... ... ... 

Phần KHÍ SANH QUANG điều động khí âm 
dƣơng lƣu hành trong trời đất, nuôi sống 
vạn vật, nắm cơ sanh diệt và định mệnh của 
muôn loài mà ta gọi là Đức DIÊU TRÌ KIM 
MẪU hay là PHẬT MẪU. 

Phật Mẫu là Đệ Nhị Pháp Thân của CHÍ 
TÔN chuyển Âm Quang gầy tạo Càn Khôn 
Võ Trụ, tiếng Phạn gọi là Amra. Thật ra Phật 
Mẫu là Chơn Thần của Vô Trung Từ Phụ. 

Ấy là Ngôi Thứ Nhì thuộc về PHÁP, nguyên 
căn của CHƠN THẦN, thể bán hữu hình. ... 
... ... 

Trích từ: CHƠN LÝ DIỆU NGÔN  
(LUẬT TAM THỂ) 

Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC 
 (Thừa Sử Hiệp Thiên Đài) 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

Fathers’ Day 
(AUS) 

3 th. 8  

 

2 

 

4  

 

3 

 

5  

 

4 

 

6  

 

5 

 

7  

 

6 

 

8  

 

7 

 

9  

 

8 

 

10  

 

9 

 

11  

 

10 

 

12  

 

11 

 

13  

 

12 

 

14  

 

13 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

14 

 

16  

 

15 

 

17  

 

16 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  

 

17 

 

19  

 

18 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  

 

19 

 

21  

 

20 

 

22  

 

21 

 

23  

 

22 

 

24  

 

23 

 

25  

 

24 

 

26  

 

25 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

26 

 

28  

 

27 

 

29  

 

28 

 

30  

 

29 

 

1 th. 9  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2019 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mƣời (thiếu) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 

... ... ... 

Đời là cõi thế gian, hiểu rộng ra là tất cả 
những ngƣời sống trong cõi thế gian, tức 
quần chúng vậy. 

Đạo vốn Thiêng Liêng vĩnh cửu. 

Đời thì hữu sanh hữu diệt. 

Đời và Đạo tuy tƣơng phản nhƣng vẫn liên 
quan nhƣ bóng với hình. Đức Chí Tôn đã 
dạy: 

“Buổi lập Chánh Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có 
tội lỗi. Nếu đời không có tội lỗi đâu đến nhọc 
công Thầy”. 

Vậy Đạo sở dĩ lập ra là để cứu giúp đời. Nếu 
không có đời, Đạo lập ra có ích gì? 

Đức Nhàn Âm Đạo Trƣởng lại dạy rằng: 

“Đời lấn Đạo, Đời xa cội phước, 
Đạo dìu Đời, vận nước mới an. 
Đức lập quyền, dân được châu toàn, 
Quyền xua Đức, nhơn gian thống khổ...” 

... ... ... 
Trích từ: ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 

Tài liệu huấn luyện chức sắc 
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 9 

Queen’s 
Birthday (WA) 

2 th. 9  

 

1 

 

3  

 

2 

 

4  

 

3 

 

5  

 

4 

 

6  

 

5 

 

7  

 

6 

 

8  

 

7 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday  

(QLD) 

9  

 

8 

 

10  

 

9 

 

11  

 

10 

 

12  

 

11 

 

13  

 

12 

 

14  

 

13 

 

15  

 

14 

 

16  

 

15 

 

17  

 

16 

 

18  

 

17 

 

19  

 

18 

 

20  

 

19 

 

21  

 

20 

 

22  

 

21 

 

23  

 

22 

 

24  

 

23 

 

25  

 

24 

 

26  

 

25 

 

27  

 

26 

 

28  

 

27 

 

29  

 

28 

 

1 th. 10  

 

29 

 

2  

 

30 

 

3  

 

31 

 

4  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2019 
Tháng Mƣời (thiếu) / Tháng Mƣời Một (đủ) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 & 95 

  

 

 
 

Các con! Thầy đã lập Thánh Thất, nơi ấy là 
nhà chung của các con, biết à! 
Thầy lại qui Tam Giáo, lập Tân Luật trong Rằm 
tháng 10 có Ðại Hội cả Tam Giáo nơi Thánh 
Thất, các con hay à! 
Sự tế tự chế sửa theo Tam Kỳ Phổ Ðộ cũng 
nơi ấy mà xuất hiện ra, rõ à! 
Thầy nhập ba Chi lại một nhà, Thầy là Cha 
Chƣởng Quản, hiểu à! 
Thầy phải buộc các con hiệp chung trí mà lo 
vào đó, nghe à! 
Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy 
phân phát phận sự cho mỗi đứa, vì chẳng vậy 
các con sanh nạnh nhau, giống tựa hồ chia 
phe phân phái, là điều đại tội trƣớc mặt Thầy 
vậy, nghe à! 
Các con phải ngƣng việc mà chung lo trong 
Ðại Hội (là Rằm tháng 10 Bính Dần, Khai Ðạo 
tại Chùa Gò Kén, Tây Ninh). 

Le 30 Octobre 1926 (24-09-Bính Dần)  
ĐẠO SỬ Q.2 

Soạn giả Nữ Đầu Sư HƯƠNG HIẾU 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngƣơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

5 th. 10  

 

2 

 

6  

 

3 

 

7  

 

4 

 

8  

 

5 

Melbourne Cup 
(VIC) 

9  

 

6 

 

10  

 

7 

 

11  

 

8 

 

12  

 

9 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

10 

 

14  

 

11 
Lễ Hạ Ngƣơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

12 

 

16  

 

13 

 

17  

 

14 

 

18  

 

15 

 

19  

 

16 

 

20  

 

17 

 

21  

 

18 

 

22  

 

19 

 

23  

 

20 

 

24  

 

21 

 

25  

 

22 

 

26  

 

23 

 

27  

 

24 

 

28  

 

25 

 

29  

 

26 

 

1 th. 11  

 

27 

 

2  

 

28 

 

3  

 

29 

 

4  

 

30 

 

5  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2019 
Tháng Mƣời Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 

... ... ... 
Phải thƣờng hỏi lấy mình khi đem mình 
vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy 
đã xong chƣa mà lƣơng tâm có điều chi cắn 
rứt chăng? Nếu phận còn nét chƣa rồi, 
lƣơng tâm chƣa đặng yên tịnh, thì phải biết 
cải quá, rán sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các 
con có lo chi chẳng bì bực Chí Thánh. Thầy 
mong rằng mỗi đứa đều lƣu ý đến sự sửa 
mình ấy, thì lấy làm may mắn cho nền Ðạo; 
rồi các con sẽ đặng thong dong mà treo 
gƣơng cho kẻ khác. Các con thƣơng mến 
nhau, dìu dắt nhau, chia vui sớt nhọc 
nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một sự 
vui vẻ đó. 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.1-Bài 74 
(24-12-1926) 

 
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

6 th. 11  

 

2 

 

7  

 

3 

 

8  

 

4 

 

9  

 

5 

 

10  

 

6 

 

11  

 

7 

 

12  

 

8 

 

13  

 

9 

 

14  

 

10 

 

15  

 

11 

 

16  

 

12 

 

17  

 

13 

 

18  

 

14 

 

19  

 

15 

 

20  

 

16 

 

21  

 

17 

 

22  

 

18 

 

23  

 

19 

 

24  

 

20 

 

25  

 

21 

 

26  

 

22 

 

27  

 

23 

 

28  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

29  

 

25 

Christmas day 

30  

 

26 

Boxing day 
Proclamation 

Day 

1 th. 12  

 

27 

 

2  

 

28 

 

3  

 

29 

 

4  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2020 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Kỷ Hợi & Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 

 
Vòng xây chuyển vong hồn tấn-hóa, 
Nƣơng xác thân hiệp ngã Càn-khôn. 
Bƣớc đƣờng sanh tử đã chồn, 
Oan-oan nghiệt-nghiệt dập-dồn trái căn. 

Luật nhơn quả để răn Thánh-đức, 
Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu. 
Dầu chăng phải mực Thiên-điều, 
Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lƣơng. 

Dòng khổ-hải hễ thƣờng chìm đắm, 
Mùi đau thƣơng đã thấm chơn-linh. 
Dây oan xe chặt buộc mình, 
Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. 
… … … 
 

Trích từ “KINH GIẢI-OAN” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 12 

 

5 th. 12  

 

31 th. 12 

 

6  

 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

7  

 

2 

 

8  

 

3 

 

9  

 

4 

 

10  

 

5 

 

11  

 

6 

 

12  

 

7 

 

13  

 

8 

 

14  

 

9 

 

15  

 

10 

 

16  

 

11 

 

17  

 

12 

 

18  

 

13 

 

19  

 

14 

 

20  

 

15 

 

21  

 

16 

 

22  

 

17 

 

23  

 

18 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

19 

 

25  

 

20 

 

26  

 

21 

 

27  

 

22 

 

28  

 

23 

 

29 

 

24 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

25 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

2  

 

27 

 

3  

 

28 

 

4  

 

29 

 

5  

 

30 

 

6  

 

31 

 

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2020 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 
Dạy trẻ con toan trước dạy mình, 
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh. 
Ðạo đời tua biết đời rằng trọng, 
Một điểm quang minh một điểm linh. 

Thi hứa giáo thập. 

Nghĩa là: Sắp nhỏ của con dạy, sau cũng 
nên ngƣời ở đời. Ấy là đời. Nếu biết trọng 
đời thì gắng dạy nó nên hiền. 

Một điểm quang minh là một hồn ngƣời: Là 
vật tối linh của Thầy trân trọng. Nếu con 
muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy 
đặng hiền. (Lời giải hai câu thi sau). 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.1-Bài 04 
Ngày 23-02-1926 (âl. 11-01-Bính Dần) 

 

 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

8 th. 1  

 

2 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

3 

 

10  

 

4 

 

11  

 

5 

 

12  

 

6 

 

13  

 

7 

 

14  

 

8 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

9 

 

16  

 

10 

 

17  

 

11 

 

18  

 

12 

 

19  

 

13 

 

20  

 

14 

 

21  

 

15 

 

22  

 

16 

 

23  

 

17 

 

24  

 

18 

 

25 

 

19 

 

26  

 

20 

 

27  

 

21 

 

28  

 

22 

 

29  

 

23 

 

1 th. 2  

 

24 

 

2  

 

25 

 

3  

 

26 

 

4  

 

27 

 

5  

 

28 

 

6  

 

29 

 

7  

 

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Ngƣơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngƣơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngƣơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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